
STT Mã môn Môn thi Hình thức
1 1910033 Nghe tiếng Trung 1 TL60

2 1010112 Tâm lý học đại cương TL60

3 1010052 Đại cương pháp luật Việt Nam Phòng máy 60

4 1010793 Tin học ứng dụng Phòng máy

5 1010012 Cơ sở văn hóa Việt Nam TL60

6 2010302 Kỹ năng học đại học TL60

7 1010663 Tiếng Anh tổng quát 1 Phòng máy 60

8 1221203 Toán rời rạc cho khoa học máy tính TL90

9 1410343 Đọc - Viết tiếng Anh 1 TL90

10 1410232 Đọc tiếng Anh 1 (QTKD) TL90

11 1320243 Tổng quan du lịch TL90

12 1720083 Lịch sử văn minh thế giới TL90

13 1910313 Đọc - Viết tiếng Trung 1 TL90

14 1621013 Đọc tiếng Hàn 1 TL60

15 1621412 Thực hành tiếng Hàn 1 TL60

16 1622483 Viết tiếng Nhật 1 TL60

17 1410212 Nghe tiếng Anh 1 (QTKD) TL60

18 1010302 Dẫn luận ngôn ngữ học TL60

19 1510092 Nhập môn ngành ngôn ngữ Anh Phòng máy 60

20 1710513 Kỹ năng đọc viết tiếng Anh 1 TL90

21 1410353 Tiếng Anh thương mại 1 TL90

22 2022293 Toán ứng dụng TL90

23 1010443 Triết học Mác - Lênin Phòng máy 60

24 1270102 Nhập môn trí tuệ nhân tạo TL60

25 1210134 Nhập môn lập trình TL90

26 1310843 Tiếng Anh tổng quát 1 TL90

27 1621052 Viết tiếng Hàn 1 TL60

28 1221193 Đại số tuyến tính TL90

29 1510223 Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh 1 Phòng máy 60

30 1622703 Đọc - Hán tự tiếng Nhật 1 TL75

31 1621012 Đọc tiếng Hàn 1 TL60

32 1710453 Kỹ năng đọc viết tiếng Anh cơ bản TL90

33 1410132 Tiếng Anh thương mại 1 TL60

34 1010513 Kinh tế học TL90

35 1510233 Kỹ năng viết câu tiếng Anh TL90

36 1210134 Nhập môn lập trình Phòng máy 60

37 1910112 Nhập môn ngành ngôn ngữ Trung Phòng máy 60

38 1630182 Tổng quan ngành Đông phương học TL60

39 1210113 Xác suất thống kê TL90

40 2020013 Kinh tế vi mô TL90

41 1410333 Nghe - Nói tiếng Anh 1 Vấn đáp

42 1910053 Nói tiếng Trung 1 Vấn đáp

43 1310864 Tiếng Anh giao tiếp 1 Vấn đáp

44 1010392 Thực hành văn bản tiếng Việt TL60

45 1210122 Nhập môn công nghệ thông tin Phòng máy 60

46 1410222 Nói tiếng Anh 1 (QTKD) Vấn đáp

47 2310062 Quan hệ kinh tế quốc tế TL60

48 1250033 Giải tích TL90

49 2310332 Hướng nghiệp nghề Luật và phương pháp học luật Vấn đáp

50 1510213 Kỹ năng nghe - nói tiếng Anh Vấn đáp

51 1621043 Nói tiếng Hàn 1 Vấn đáp

52 1622523 Nói tiếng Nhật 1 Vấn đáp

53 1010323 Kinh tế vi mô TL90

54 1010483 Tiếng Anh cơ bản 1 Phòng máy 60

55 1710433 Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản Vấn đáp

56 1225012 Nhập môn Thương mại điện tử TL60

57 1410242 Viết tiếng Anh 1 (QTKD) TL60

58 1622013 Đọc tiếng Nhật 1 TL75
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59 1621053 Viết tiếng Hàn 1 TL60

60 1010484 Tiếng Anh cơ bản 1 Phòng máy 60

61 2310053 Lý luận chung về nhà nước & pháp luật Vấn đáp

62 1621022 Nghe tiếng Hàn 1 TL60

63 1622023 Nghe tiếng Nhật 1 TL60

64 1710503 Kỹ năng nghe nói tiếng Anh 1 Vấn đáp

65 2020043 Nguyên lý kế toán TL90

66 1621023 Nghe tiếng Hàn 1 TL60

67 1621042 Nói tiếng Hàn 1 Vấn đáp

68 2310262 Nhập môn luật học Vấn đáp

69 1622033 Nói tiếng Nhật 1 Vấn đáp


